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STT Cấu trúc nhóm số 
Mức phí 

(chưa VAT) 

A 
Tài khoản số đẹp là số ĐTDĐ  

(dành cho KHCN, mở trên Open Banking) 
Miễn phí 

B 
Tài khoản số đẹp là số thẻ Căn Cước/CCCD 

(dành cho KHCN, mở trên Open Banking) 
Miễn phí 

C 
Tài khoản số đẹp tùy chọn 09 số  

(dành cho KHCN và KHTC) 

1 
Tổ hợp tất cả các số trùng aaaaaaaaa, với a là số từ 0 đến 9 

Tổ hợp tất cả các số tiến abcdefghi 
1.000.000.000 

2 

Tổ hợp 8 số trùng: aaaaaaaax/xaaaaaaaa 

Tổ hợp aaaaXaaaa với a, x là các số từ 0 đến 9 

Tổ hợp 7 số trùng dạng aaaaaaabb/bbaaaaaaa với bb thuộc 

66,88,99,68,86,39,79 

300.000.000 

3 

Tổ hợp 7 số trùng với bb thuộc nhóm loại trừ từ nhóm giá 2 

Tổ hợp 6 số trùng với bbb thuộc các số ngẫu nhiên từ 0 đến 9 

Tổ hợp aaaaXbbbb với a,b,x là các số ngẫu nhiên từ 0 đến 9 

Tổ hợp axxxxxxxc/axxxxxxxa với "xxxxxxx" là 7 số trùng hoặc số tiến liên 

tiếp 

Tổ hợp 5 số trùng với bbbb thuộc các số ngẫu nhiên từ 0 đến 9 

Tổ hợp: abbbabbbb/ abbbabbba/ abbbbabbb với a khác b 

Tổ hợp [abab] & nhóm 5 số tiến/nhóm 5 số tiến với & [abab], với a khác b 

và ab loại trừ số 68, 86, 39, 79 

Tổ hợp acxxxxxac/acxxxxxca/aaxxxxxaa với "xxxxx" là 5 số trùng hoặc số 

tiến liên tiếp, số tiến cách đều 

Tổ hợp xaaaabbbb/aaaabbbbx và tổ hợp aaaaabcde/bcdeaaaaa với "bcde" là 

số tiến liên tiếp hoặc tiến cách đều. 

100.000.000 

4 
Tổ hợp số lộc phát: 

KH chọn [04 cặp số lộc phát + x] với x thuộc nhóm chứa số lộc phát 
15.000.000 

5 

Tổ hợp lặp dạng 3 cặp số thuộc nhóm aaabbbccc/bbbcccaaa/... aaabbbaaa. 

Tổ hợp số thần tài: KH chọn [04 cặp số thần tài + x] với x thuộc nhóm chứa 

số thần tài 

Tổ hợp aaaxxxaaa/aaaxxxbbb với x thuộc nhóm số lặp, số tiến liên tiếp hoặc 

số tiến cách đều 

12.000.000 

6 

Tổ hợp số lộc phát:  

  + KH chọn [04 cặp số lộc phát + x] với x thuộc nhóm chứa số ngẫu nhiên  

  + KH chọn [03 cặp lộc phát + xxx] với x ngoại trừ nhóm ngẫu nhiên 

10.000.000 
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STT Cấu trúc nhóm số 
Mức phí 

(chưa VAT) 

7 

Tổ hợp lặp cặp 3 số: ngoại trừ tổ hợp số ngẫu nhiên 

Tổ hợp số lộc phát:  KH chọn [02 cặp số lộc phát + xxxxx] với x ngoại trừ số 

ngẫu nhiên 

Tổ hợp số thần tài:  

  + KH chọn [04 cặp số thần tài + x] với x là các số ngẫu nhiên 

  + KH chọn [03 cặp số thần tài + xxx] với x ngoại trừ số ngẫu nhiên 

Tổ hợp aaabaaabx, xaaabaaab, aaabxaaab, Tổ hợp abbbabbbx, xabbbabbb, 

abbbxabbb 

Tổ hợp abcd + x + abcd, Tổ hợp abcd + x + dcba với x thuộc số ngẫu nhiên 

từ 0 đến 9 và “abcd” là 4 số tiến liên tiếp hoặc cách đều 

Tổ hợp 4 số trùng aaaabcdef, bcdefaaaa với “bcdef” là các số ngẫu nhiên 

Tổ hợp [abc] & Nhóm 3 số & [abc], Tổ hợp [abc] & Nhóm 3 số & [cba], 

[abccba] & Nhóm 3 số 

Tổ hợp aabaabaab, [aab] & Nhóm 3 số & [aab], [aabaab] & Nhóm 3 số, 

Nhóm 3 số & [aabaab] 

Tổ hợp abbabbabb, [abb] & Nhóm 3 số & [abb], [abbabb] & Nhóm 3 số, 

Nhóm 3 số & [abbabb] 

Tổ hợp [abb] & nhóm 3 số & [bba]; Tổ hợp [aab] & Nhóm 3 số & [baa]; Tổ 

hợp [aba] & nhóm 3 số & [aba] 

Tổ hợp [ababab] & nhóm 3 số, nhóm 3 số & [ababab], với a khác b loại trừ 

68, 86, 39, 79 

Với “abc” là nhóm các số tiến liên tiếp, số tiến cách đều. 

Với " Nhóm 03 số" bao gồm nhóm 03 số tiến (dãy số tiến liên tiếp hoặc cách 

đều); nhóm 03 số lặp là các biến số aaa, aab, abb; Nhóm 03 số thần tài gồm 

793, 397, 739, 779, 379, 339, 399, 799; Nhóm 03 số lộc phát gồm 686, 868, 

668, 688, 886 

Tổ hợp ababababx, xabababab với x thuộc số ngẫu nhiên từ 0 đến 9, với a 

khác b loại trừ 68, 86, 39, 79 

Tổ hợp xxaxxbxxc, axxbxxcxx với x khác a,b,c 

Tổ hợp aaxxxaaaa với "x" là các số lặp hoặc các số tiến liên tiếp hoặc cách 

đều 

Tổ hợp: aaaxxxaaa, aaaxxxbbb với “x” là số ngẫu nhiên và x khác a,b; x 

không thuộc số lặp, số tiến liên tiếp, cách đều. 

6.000.000 

8 

Tổ hợp số thần tài 

+ KH chọn [02 cặp số thần tài + xxxxx] ngoại trừ biến x là các số ngẫu nhiên 

+ KH chọn [03 cặp số thần tài + xxx] với x là các số ngẫu nhiên loại trừ 

nhóm giá 7 

Tổ hợp số lộc phát 

+ KH chọn [03 cặp số lộc phát + xxx] với x là các số ngẫu nhiên loại trừ 

nhóm giá 6 

3.000.000 

9 

Nhóm số đẹp khác và nhóm ngẫu nhiên loại trừ từ nhóm 6,7,8 

Tổ hợp: 

+ ababxabab (Với ab loại trừ 68, 86, 39, 79) 

1.000,000 

10 Nhóm số còn lại Miễn phí  
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STT Cấu trúc nhóm số 
Mức phí 

(chưa VAT) 

D 
Tài khoản số đẹp tùy chọn 06 số  

(dành cho KHCN và KHTC) 

1 
Tổ hợp 6 số lặp (aaaaaa với a từ 0-9) 

Tổ hợp 6 số tiến (abcdef là số tăng liên tiếp/cách đều) 
200.000.000 

2 

Tổ hợp 5 số lặp aaaaax/xaaaaa (ax, xa là số đặc biệt: 38,78,68,39,79,86,56) 

Tổ hợp 5 số lặp aaaaax/xaaaaa (a, x là số ngẫu nhiên 0-9 loại trừ các số đặc 

biệt) 

Tổ hợp 4 số lặp dạng xaaaay (a là số ngẫu nhiên 0-9, xay là các số liên 

tiếp/cách đều) 

Tổ hợp 5 số tiến aabcde/abcdee/abbcde/abccde/abcdde (abcde là số tăng liên 

tiếp hoặc cách đều) 

Tổ hợp 6 số lộc phát 

(686868;686886;688686;688668;868686;868668;866886; 866868) 

Tổ hợp 6 số thần tài 

(393939;393979;397979;797979;797939;793939;793979; 397939) 

Tổ hợp 6 số ông địa 

(383838;383878;388383;387838;838383;838338;783878;783838) 

Tổ hợp 6 số sinh lộc (565656) 

Tổ hợp 6 số lùi (abcdef là số lùi liên tiếp/cách đều) 

100.000.000 

3 

Tổ hợp 4 số lộc phát 6868xx/xx6868; 8686xx/xx8686; 6886xx/xx6886; 

8668xx/8668; 68xx68/86xx86; 68xxx86/86xx68 (xx là tổ hợp các số trùng 

nhau 0-9) 

Tổ hợp 4 số thần tài 3939xx/xx3939; 7979xx/xx7979; 3979xx/xx3979; 

7939xx/xx7939; 39xx39/79xx79; 39xx79/79xx39 (xx là tổ hợp các số trùng 

nhau 0-9) 

Tổ hợp 4 số ông địa 3838xx/xx3838; 7878xx/xx7878; 3878xx/xx3878; 

7838xx/xx7838; 38xx38/78xx78; 38xx78/78xx38 (xx là tổ hợp các số trùng 

nhau 0-9) 

Tổ hợp 4 số sinh lộc 5656xx/xx5656; 56xx56 (xx là tổ hợp các số trùng nhau 

0-9) 

Tổ hợp 4 số lặp dạng aaaaxy/xyaaaa (xy là các số đặc biệt: 

68,86,39,79,56,38,78 hoặc axy/xay là số liên tiếp hoặc cách đều, a, x, y là số 

ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số lặp dạng xxaaaa/aaaaxx (a, x bao gồm các số 0-9, ax không 

trùng nhau) 

80.000.000 

4 

Tổ hợp 4 số lặp dạng xaaaax (a, x là số ngẫu nhiên 0-9, a và x bao gồm các 

số đặc biệt 68,86,39,79,56,38,78 hoặc a, x bao gồm các số còn lại) 

Tổ hợp 5 số tiến 

babcde/dabcde/eabcde/abcded/abcdeb/abcdec/xabcde/abcdex (abcde là số 

tăng liên tiếp hoặc cách đều). 

Tổ hợp 5 số lùi aabcde/abcdee/abcdea/eabcde (abcde là số lùi liên tiếp hoặc 

cách đều) 

60.000.000 
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STT Cấu trúc nhóm số 
Mức phí 

(chưa VAT) 

5 

Tổ hợp 4 số lặp dạng xaaaay/aaaaxy/xyaaaa (a là số ngẫu nhiên 0-9; x,y là số 

ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số tiến dạng 

aabcdd/abbccd/aabbcd/aabccd/ababcd/abcdcd/xxabcd/abcdxx/axabcd/abcdax

/cxabcd/abcdcx/xabcdx/aabcdx 

/xabcdd/xabcdy/yabcdx/abcdxy/xyabcd (abcd là số tăng liên tiếp/cách đều, 

xy là số ngẫu nhiên còn lại) 

Tổ hợp 5 số lùi dạng cabcde/babcde/abcded/xabcde/abcdex (abcd là số lùi 

liên tiếp/cách đều) 

50.000.000 

6 

Tổ hợp 3 số lặp dạng xaaaxx/xxaaax/aaaxya/axyaaa  

(ax, xa là các số đặc biệt 68,86,39,79,56,38,78; xya/axy là các số liên tiếp 

hoặc cách đều). 

Tổ hợp 3 số lặp dạng xxxabc/abcxxx (abc là số tiến liên tiếp/cách đều, x là số 

0-9). 

Tổ hợp 3 số lặp dạng aaaxxx/xxxaaa (a, x bao gồm các số 0-9, ax không 

trùng nhau) 

Tổ hợp 3 số lặp dạng aaaxyz/xyzaaa (a là số ngẫu nhiên, xyz là số tiến liên 

tiếp/cách đều). 

Tổ hợp 4 số tiến 

aabcdd/abbccd/aabbcd/aabccd/ababcd/abcdcd/xxabcd/abcdxx (abcd là số 

tăng ngẫu nhiên; xx là tổ hợp 2 số trùng nhau). 

Tổ hợp 4 số lùi dạng 

aabcdd/abbcdd/aabccd/aabbcd/ababcd/abcdcd/xxabcd/abcdxx/axabcd/abcdcx

/xabcdx/aabcdc/babcdd 

/babcdc/abcdxy/xyabcd (abcd là số lùi liên tiếp/cách đều; xx là tổ hợp 2 số 

trùng nhau; x,y là số đặc biệt 68,86,39,79,56,38,78). 

45.000.000 

7 

Tổ hợp 3 số lặp dạng 

aaaxaa/aaxaaa/aaaxxa/axxaaa/aaaxax/xaxaaa/axaaax/xaaaxx/xxaaax/xaaaxa/a

aaxya/axyaaa (ax là các số ngẫu nhiên không bao gồm các số đặc biệt 

68,86,39,79,56,38,78) 

Tổ hợp 3 số tiến dạng abccxy/xyabcc/abcxyz/xyzabc/xabcyz/yzabcx (abc là 

số tăng liên tiếp/cách đều; xyz là các số đặc biệt 68,86,39,79,56,38,78; xy, yz 

là các số đặc biệt 68,86,39,79,56,38,78) 

Tổ hợp 4 số lùi dạng aabcdd/abbcdd/aabccd/aabbcd/xxabcd/abcdxx (abcd là 

số lùi ngẫu nhiên) 

30.000.000 

8 

Tổ hợp 2 số lặp dạng aabbaa/aabbab/bbabaa/aababa/aabaab 

/abaaba/ababaa/ababba (ab là các số cặp đặc biệt 68,86,39,79,56,38,78) 

Tổ hợp 2 số lặp dạng 

aabbaa/aabbab/bbabaa/aababa/aabaab/abaaba/ababaa/ababba (ab là các số 

còn lại) 

Tổ hợp 3 số tiến aabccb/aabcbc/ababcc/abcabc (abc là số tăng ngẫu nhiên, số 

tăng liên tiếp/cách đều) 

Tổ hợp 3 số lùi dạng 

aabccb/aabcbc/abcabb/abcacc/abcbbc/abcbcc/aabcca/caabcc (abc là số lùi 

liên tiếp/cách đều) 

15.000.000 
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STT Cấu trúc nhóm số 
Mức phí 

(chưa VAT) 

Tổ hợp 4 số lộc phát 6868xy/xy6868; 8686xy/xy8686; 6886xy/xy6886; 

8668xy/xy8668 (xy là các số đặc biệt 39,79,56,38,78) 

Tổ hợp 4 số lộc phát 68xy68/86xy86; 68xy86/86xy68 (xy là các số đặc biệt 

39,79,56,38,78) 

Tổ hợp 4 số thần tài 3939xy/xy3939; 7979xy/xy7979; 3979xy/xy3979; 

7939xy/xy7939 (xy là các số đặc biệt 68,86…) 

Tổ hợp 4 số thần tài 39xy39/39xy79; 79xy39/79xy79 (xy là các số đặc biệt 

86,68,56,38,78…) 

Tổ hợp 4 số ông địa 3838xy/xy3838; 7878xy/xy7878; 

3878xy/xy3878; 7838xy/xy7838 (xy là các số đặc biệt 86,68,39,79…) 

Tổ hợp 4 số ông địa 38xy38/38xy78; 78xy38/78xy78 (xy là các số đặc biệt 

86,68…) 

Tổ hợp 4 số sinh lộc 5656xy/xy5656 (xy là các số đặc biệt 86,68…) 

Tổ hợp 4 số sinh lộc 56xy56 (xy là các số đặc biệt 86,68…) 

9 

Tổ hợp 3 số lặp dạng aaaxyz/xyzaaa (a, xyz là các số ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 2 số lặp dạng ababab/aabbab/bbabaa/ababxx/xxabab  (ab, abx là các 

số còn lại loại trừ các số đặc biệt) 

Tổ hợp 3 số tiến dạng abcabb/abcacc/abcbbc/abcbcc/abcabc/aabcca/caabcc 

/aabcxy/xyaabc/abcaxx/axxabc/abcbxx/bxxabc (abc là số tăng liên tiếp/cách 

đều) 

Tổ hợp 3 số lùi dạng 

aabcxy/xyaabc/abccxy/xyabcc/abcaxx/axxabc/abcbxx/bxxabc/ 

/xabcyz/yzabcx (abc là số lùi liên tiếp/cách đều ; xyz là các số đặc biệt 

668,886,339,779,556,338,778; xy, yz  là các số đặc biệt 

68,86,39,79,56,38,78) 

Tổ hợp số lùi cặp đôi dạng aabcbx (abc là số lùi liên tiếp/cách đều, bx là các 

số đặc biệt 39,79…) 

8.000.000 

10 

Tổ hợp 2 số lặp dạng 

ababxy/xyabab/abxyab/abxxab/aaxybb/aaxxbb/xyaabb/aabbxy 

/xababx/xaabby/xaabbx/ababxx/xxabab (xy, ab là các số đặc biệt 

68,86,39,79,56,38,78 hoặc là các số liên tiếp/cách đều, ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 1 số lặp dạng aaxyaa/abbabb (ab,xy là các số đặc biệt 

68,86,39,79,56,38,78 hoặc ab là các số còn lại) 

Tổ hợp số tiến cặp đôi dạng abcbcd/axbxcx/aabxcx/axbbcx/axbxcc/aabcbx 

(abc là số tăng liên tiếp/cách đều; ax,bx,cx là số đặc biệt 

68,86,39,79,56,38,78) 

Tổ hợp số tiến cặp đôi dạng abcbcd (bc là số tăng liên tiếp, a=b-1,d=c+1) 

Tổ hợp 3 số lùi aabbcc (abc là số lùi liên tiếp/cách đều/ngẫu nhiên)  

Tổ hợp số lùi cặp đôi dạng axbxcx/aabxcx/axbbcx/axbxcc/aabcbx/abacad 

(abc là số tăng liên tiếp/cách đều; ax,bx,cx là số đặc biệt 

68,86,39,79,56,38,78) 

Tổ hợp 4 số lộc phát 68xy68/86xy86; 68xy86/86xy68 (xy là các số liên 

tiếp/cách đều) 

Tổ hợp 4 số lộc phát 68x68x; 68x86x; 86x86x; 86x68x; x68x68; x68x86; 

x86x68; x6886x; x8686x; x8668x/x68x68; x68x68; x86x86; x86x68 (x ngẫu 

nhiên) 

Tổ hợp 4 số thần tài 39xy39/39xy79; 79xy39/79xy79 (xy là các số liên 

tiếp/cách đều) 

4.000.000 
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STT Cấu trúc nhóm số 
Mức phí 

(chưa VAT) 

Tổ hợp 4 số thần tài 39x39x; 39x79x; 79x79x; 79x39x; x39x39; x39x79; 

x79x39; x3979x; x7979x; x7939x/x39x39; x39x39; x79x79;x79x39 (x ngẫu 

nhiên) 

Tổ hợp 4 số ông địa 38xy38/38xy78; 78xy38/78xy78 (xy là các số liên 

tiếp/cách đều) 

Tổ hợp 4 số ông địa 38x38x; 38x78x; 78x78x; 78x38x; x38x38; x38x78; 

x78x38; x3878x; x7878x; x7838x/x38x38; x38x38; x78x78; x78x38 (x ngẫu 

nhiên) 

Tổ hợp 4 số sinh lộc 56xy56 (xy là các số liên tiếp/cách đều) 

Tổ hợp 4 số sinh lộc 56x56x/x56x56 (x ngẫu nhiên) 

11 

Tổ hợp số tiến cặp đôi dạng axbxcx/aabxcx/axbbcx/axbxcc 

/abacad (abc là các số liên tiếp/cách đều hoặc ax, bx, cx, ad, ab là các số đặc 

biệt 39,79 hoặc là số ngẫu nhiên) 

Tổ hợp số lùi cặp đôi dạng axbxcx (abc là các số liên tiếp/cách đều) 

Tổ hợp 4 số lộc phát 6868xy/xy6868; 8686xy/xy8686; 6886xy/xy6886; 

8668xy/xy8668 (xy là các số ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số lộc phát 68xy68/86xy86; 68xy86/86xy68 (xy là các số ngẫu 

nhiên) 

Tổ hợp 4 số lộc phát 68x68y; 68x86y; 86x86y; 86x68y; x68y68; x68y86; 

x86y68; x6868y; x6886y; x8686y; x8668y (xy ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số lộc phát x68y68; x68y86; x86y86; x86y68 (xy ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số thần tài 3939xy/xy3939; 7979xy/xy7979; 3979xy/xy3979; 

7939xy/xy7939 (xy là các số ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số thần tài 39xy39/79xy79; 39xy79/79xy39 (xy là các số ngẫu 

nhiên) 

Tổ hợp 4 số thần tài 39x39y; 39x79y; 79x79y; 79x39y; x39y39; x39y79; 

x79y39; x3939y; x3979y; x7979y; x7939y (x ngẫu nhiên không trùng 3,9,7) 

Tổ hợp 4 số thần tài x39y39; x39y79; x79y79; x79y39 (xy ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số ông địa 3838xy/xy3838; 7878xy/xy7878; 3878xy/xy3878; 

7838xy/xy7838 (xy là các số ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số ông địa 38xy38/78xy78; 38xy78/78xy38 (xy là các số ngẫu 

nhiên 

Tổ hợp 4 số ông địa 38x38y; 38x78y; 78x78y; 78x38y; x38y38; x38y78; 

x78y38; x3838y; x3878y; x7878y; x7838y (xy ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số ông địa x38y38; x38y78; x78y78; x78y38 (xy ngẫu nhiên) 

Tổ hợp 4 số sinh lộc 5656xy/xy5656/56xy56/56x56y/x56y56 

2.000.000 

12 Tổ hợp các số đẹp còn lại (Tổ hợp còn lại không bao gồm các đặc tả trên) 1.500.000 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 

1. Giải thích từ viết tắt và định nghĩa: 

- VND: Việt Nam đồng.      - VAT: Thuế giá trị gia tăng. 

2. Quy định chung 

- Các trường hợp phát sinh ngoài biểu phí, ĐVKD trình các cấp phê duyệt theo quy định ban hàng 

từng thời kỳ. 

- Nam A Bank có thể thay đổi biểu phí dịch vụ trên mà không cần thông báo trước với KH, trừ 

khi có thỏa thuận khác giữa Nam A Bank và Khách hàng. 

 


